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NGHỊ ĐỊNH

Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
____________________________________________________________


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;


Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;


Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 21 tháng 11 năm 2017;


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;


Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Chương II

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG


Điều 4.  Cơ quan thanh toán vốn đầu tư

Cơ quan Kho bạc Nhà nước được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công bố trí cho chương trình, nhiệm vụ, dự án. 


Điều 5. Mở tài khoản


1. Quy định việc mở tài khoản nguồn vốn ODA, vay ưu đãi.


2. Quy định việc mở tài khoản nguồn vốn ngân sách nhà nước vốn trong nước. 


3. Quy định việc mở tài khoản để kiểm soát thanh toán vốn đầu tư từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư.


Điều 6: Cấp mã số nhiệm vụ, dự án đầu tư công


Điều 7: Nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công

Mục 1: Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước


Điều 8: Kiểm tra phân bổ vốn đầu tư

Điều 9. Hồ sơ pháp lý gửi một lần của dự án


1. Đối với vốn bố trí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch:


2. Đối với vốn chuẩn bị đầu tư:


3. Đối với dự án thực hiện dự án:

4. Hồ sơ pháp lý gửi một lần của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài, của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính.

Điều 10. Tạm ứng vốn

1. Nguyên tắc tạm ứng vốn:


2. Hồ sơ tạm ứng vốn:


3. Mức vốn tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng: được thực hiện theo quy định tại Nghị định chi tiết về hợp đồng xây dựng

4. Mức vốn tạm ứng đối với hợp đồng không có cấu phần xây dựng:


5. Mức vốn tạm ứng đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 


6. Mức vốn tạm ứng đối với chi phí quản lý dự án


7. Bảo lãnh tạm ứng vốn:

8. Thu hồi vốn tạm ứng


9. Kiểm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn

Điều 11. Thanh toán khối lượng hoàn thành


1. Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng: 


2. Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng: 


Điều 12: Nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc Nhà nước:

Điều 13. Quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau nguồn vốn ngân sách nhà nước

Điều 14. Quy định về thời gian tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư trong kế hoạch năm và thời hạn kiểm soát thanh toán vốn của Kho bạc Nhà nước

1. Về thời hạn tạm ứng vốn: 


2. Thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành: 

3. Thời hạn kiểm soát thanh toán vốn của Kho bạc Nhà nước:
Mục 2. Quản lý, thanh toán vốn đầu tư các công trình đặc thù sử dụng nguồn ngân sách nhà nước


Điều 15. Công trình bí mật nhà nước.


Điều 16. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm:

Mục 3. Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư


Điều 17: Quản lý phân bổ vốn đầu tư


Điều 18: Kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư

1. Hồ sơ pháp lý gửi một lần của dự án, tạm ứng, thanh toán vốn: được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10.

2. Quy trình thanh toán vốn:

3. Thời gian tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư trong kế hoạch năm và thời hạn kiểm soát thanh toán vốn của Kho bạc Nhà nước.
Mục 4. Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công Nhà nước tham gia trong dự án PPP


Điều 19: Phần vốn góp của Nhà nước từ nguồn vốn đầu tư công


Điều 20: Quản lý, thanh toán phần vốn góp của Nhà nước từ nguồn vốn đầu tư công
Chương III

QUYẾT TOÁN

Mục 1. Quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm


Điều 21. Nguyên tắc quyết toán  


1. Số liệu quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm phải chính xác, trung thực, đầy đủ các thông tin về tình hình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm.


2. Số liệu đưa vào báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm phải được đối chiếu, xác nhận với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc cơ quan thanh toán vốn.


3. Hằng năm, kết thúc niên độ ngân sách các Bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, các chủ đầu tư, cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp và các cơ quan khác được giao quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện việc lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định quyết toán, chỉnh lý quyết toán theo nội dung, nguyên tắc, thời hạn quy định của Luật ngân sách nhà nước.


Điều 22: Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

Mục 2. Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công


Điều 23. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

1. Nội dung Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 


2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán


3. Hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành đối với các dự án thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) quản lý


4. Nơi nhận báo cáo quyết toán


Điều 24. Hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán 


1. Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị


2. Đối với dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công (nếu có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị


3. Cá tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán


Điều 25. Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán


1. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán


2. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành


Điều 26. Thẩm tra quyết toán đối với dự án đã thực hiện kiểm toán, thanh tra Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 


1. Trường hợp nhà thầu kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành


2. Trường hợp cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra đủ các nội dung 

Điều 27. Thẩm tra quyết toán đối với dự án, hạng mục công trình hoàn thành không kiểm toán, thanh tra Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 

1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý

2. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án

3. Thẩm tra chi phí đầu tư


4. Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản


5. Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư (chi tiết theo danh mục, số lượng, quy mô/công suất, nguyên giá từng tài sản)


6. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng


7. Việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp các cơ quan kiểm tra, cơ quan điều tra thực hiện kiểm tra, điều tra dự án

8. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị


Điều 28. Thẩm tra hồ sơ pháp lý


1. Trình tự lập và duyệt văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản.


2. Việc chấp hành trình tự đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.


3. Việc chấp hành trình tự lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.


4. Việc tuân thủ quy định về ký kết các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu so với các quy định của pháp luật về hợp đồng.


Điều 29. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án


1. Phân tích, so sánh cơ cấu vốn đầu tư thực hiện với cơ cấu vốn được xác định trong tổng mức vốn đầu tư được duyệt 


2. Đối chiếu số liệu vốn thanh toán hằng năm của chủ đầu tư và cơ quan thanh toán


3. Kiểm tra việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép so với chế độ và thẩm quyền quy định


4. Nhận xét, đánh giá việc chấp hành các quy định về việc cấp vốn, thanh toán; việc quản lý và sử dụng các loại nguồn vốn đầu tư của dự án


Điều 30. Thẩm tra chi phí đầu tư


1. Nguyên tắc thẩm tra


2. Thẩm tra chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư


3. Thẩm tra chi phí xây dựng


4. Thẩm tra chi phí thiết bị


5. Thẩm tra chi phí quản lý dự án


6. Thẩm tra chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình và các chi phí khác:


Điều 31. Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản


1. Thẩm tra các chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng được phép không tính vào giá trị tài sản 


2. Thẩm tra các khoản chi phí không hình thành tài sản để trình cấp có thẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản 


Điều 32. Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư


1. Xác định số lượng và giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của dự án, công trình hoặc hạng mục công trình độc lập


2. Việc phân bổ chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án cho từng tài sản cố định 


3. Trường hợp tài sản được bàn giao cho nhiều đơn vị sử dụng phải xác định đầy đủ danh mục và giá trị của tài sản bàn giao cho từng đơn vị


Điều 33. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng


1. Thẩm tra xác định công nợ


2. Kiểm tra xác định giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng


Điều 34. Thẩm tra quyết toán đối với dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu

1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án


2. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư thực hiện


3. Thẩm tra chi phí đầu tư thực hiện chi tiết từng khoản chi phí so với dự toán được duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước


4. Thẩm tra tình hình công nợ của dự án


5. Thẩm tra các khoản chi phí bị hủy bỏ, các khoản chi phí không tạo nên tài sản để trình cấp có thẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản


6. Thẩm tra số lượng, giá trị tài sản hình thành sau đầu tư (nếu có)


Điều 35. Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 


1. Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán 


2. Nội dung chính của Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán 


3. Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 


4. Nơi gửi Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành


Điều 36. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán độc lập


1. Xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán độc lập


2. Quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

3. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư của dự án và giá trị quyết toán của dự án.  


Điều 37. Thời gian lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán


1. Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt 


2. Thời gian thẩm tra quyết toán tính


3. Thời gian phê duyệt quyết toán


Điều 38. Xử lý vi phạm


1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân 


2. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án 


3. Nhà thầu 


4. Thẩm quyền và thủ tục xử phạt

Chương IV
BÁO CÁO, KIỂM TRA

Điều 39. Báo cáo


Điều 40. Kiểm tra

Chương V

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN


Điều 41. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính các cấp

Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện

Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước

Điều 44: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 45. Xử lý chuyển tiếp
Điều 46. Điều khoản thi hành
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH.
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG





Nguyễn Xuân Phúc


HỆ THỐNG MẪU BIỂU 
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2016/TT-BTC ngày    /01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)
	TT
	Số phụ lục
	Tên mẫu/phụ lục

	1
	Phụ lục số 01
	Kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm…

	2
	Phụ lục số 02
	Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm…

	3
	Phụ lục số 03.a
	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán.

	
	Phụ lục số 03.b
	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện.

	4
	Phụ lục số 04
	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán.

	5
	Phụ lục số 05
	Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

	6
	Phụ lục số 06 
	Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm...


HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHỤ LỤC SỐ 03a, 03b VÀ PHỤ LỤC SỐ 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2016/TT-BTC ngày    /01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

I. Hướng dẫn phương pháp lập Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục số 03a); Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục số 04):

1. Giá trị hợp đồng: là giá trị hợp đồng mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng).

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán (cột 9 cộng cột 10 của bảng xác định). Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Phụ lục số 03a, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại phụ lục số 03a mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.
5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (điểm 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại dòng số 5 nêu trên). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.

(Lưu ý: Giá trị đề nghị thanh toán luỹ kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho gói thầu hoạc dự án trong năm kế hoạch) 

7. Luỹ kế giá trị thanh toán: gồm 2 phần:

- Tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước (dòng số 2) trừ thu hồi tạm ứng (dòng số 5) cộng phần tạm ứng (nếu có) của dòng số 6.

- Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (dòng số 3) cộng với thu hồi tạm ứng (dòng số 5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (dòng số 6).

II. Bảng xác nhận giá trị khối lượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện (phụ lục số 03b):

Đối với trường hợp bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nếu việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do chủ đầu tư trực tiếp chi trả (không thông qua tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) thì phần chữ ký chỉ yêu cầu chữ ký của chủ đầu tư không yêu cầu chữ ký của tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với trường hợp bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nếu việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện thì phần chữ ký yêu cầu: chủ đầu tư và tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư./. 
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